[bookmark: _Toc155342776][bookmark: _GoBack]98. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, cơ chế đại diện do pháp luật quy định dành cho các trường hợp mà Nhà nước nhận thấy bắt buộc chủ thể phải có người đại diện cho mình. 
ĐDTPL ra đời trên yêu cầu thực tiễn khi các chủ thể không phải lúc nào cũng có thể tự mình tham gia hoặc không đủ năng lực thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong một quan hệ pháp luật nhưng quyền, nghĩa vụ của các chủ thể vẫn cần được bảo đảm, bảo vệ. 
ĐDTPL có thể được xem xét theo hai góc độ: một quan hệ pháp luật dân sự hoặc một chế định pháp luật. Với góc độ là một quan hệ pháp luật, ĐDTPL là quan hệ giữa người đại diện với người được đại diện mà theo đó, người đại diện sẽ nhân danh người được đại diện xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch dân sự trên cơ sở quy định của pháp luật. Với góc độ là một chế định pháp luật, đại diện là chế định của Luật Dân sự quy định các trường hợp cụ thể cần có đại diện, cơ chế xác định, thực hiện cũng như chấm dứt đại diện giữa người đại diện với người được đại diện. Dù được nhìn nhận ở góc độ nào thì ĐDTPL đều mang theo những nét đặc trưng: i) ĐDTPL được pháp luật cụ thể hoá trong các quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự nhất định của cơ quan có thẩm quyền; ii) ĐDTPL áp dụng cho các trường hợp nhà làm luật yêu cầu cá nhân phải có người đại diện hoặc đối với pháp nhân; iii) Phạm vi ĐDTPL xác định theo phạm vi luật định (đối với cá nhân) hoặc theo cơ chế mà nhà làm luật đã ghi nhận (đối với pháp nhân); iv) Cơ sở xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt ĐDTPL tuân thủ theo các trường hợp được pháp luật quy định. 
ĐDTPL được áp dụng cho người được đại diện là cá nhân hoặc pháp nhân. Cá nhân chỉ cần người ĐDTPL trong trường hợp cá nhân này không đủ khả năng tự mình xác lập, thực hiện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Những trường hợp này bao gồm: người chưa thành niên; người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; và người hạn chế năng lực hành vi dân sự. Giữa các quốc gia trên thế giới có thể ghi nhận với các tên gọi, thuật ngữ khác nhau nhưng đặc điểm chung là các quốc gia đều xác định cá nhân cần có người ĐDTPL dựa trên cơ sở về năng lực tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm cũng như khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể này. ĐDTPL của người chưa thành niên được xác định là cha, mẹ của người này. Bao giờ cha, mẹ cũng xác định là người đầu tiên làm ĐDTPL cho con chưa thành niên của mình bởi giữa các chủ thể này có sự gắn bó tự nhiên trong việc cha, mẹ sinh ra con cho đến sự thiêng liêng về huyết thống, sự gắn kết tinh thần. Tiếp đến, trường hợp không có cha, mẹ, ĐDTPL được xác định là người giám hộ đối với người chưa thành niên. Người giám hộ cũng được xác định theo cơ chế giám hộ đương nhiên hoặc giám hộ được cử hoặc chỉ định song đều có đặc điểm chung là những người giám hộ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ những người chưa thành niên này. ĐDTPL của cá nhân cũng có thể được xác định trên cơ sở Toà án chỉ định khi không thể xác định được người ĐDTPL trong hai trường hợp nêu trên. Đặc biệt, Toà án cũng có quyền chỉ định người ĐDTPL của người hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, tính chất của người ĐDTPL với người hạn chế năng lực hành vi dân sự lại rất khác so với các trường hợp còn lại bởi lẽ ĐDTPL lúc này lại có chức năng chính trong việc bảo đảm các giao dịch liên quan đến tài sản do người hạn chế năng lực hành vi dân sự không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của những người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến người hạn chế năng lực hành vi dân sự này. 
Pháp nhân là một dạng tổ chức nhân danh chính mình để tham gia vào các giao dịch dân sự nên bản thân tổ chức này cũng cần có người đứng đầu và được định danh là người ĐDTPL của pháp nhân. Pháp luật cho phép pháp nhân được xác định người ĐDTPL cho mình trong Điều lệ - còn được gọi là luật nội bộ, luật riêng của pháp nhân và Nhà nước sẽ thừa nhận cá nhân này là người ĐDTPL của pháp nhân. Trong các giao dịch dân sự của pháp nhân thì người ĐDTPL có quyền thay mặt pháp nhân xác lập, thực hiện và chấm dứt trong phạm vi đại diện được quy định trong Điều lệ. Tuy nhiên, ĐDTPL của pháp nhân cũng có thể được xác định theo quy định của pháp luật bởi lẽ nhiều pháp nhân, đặc biệt pháp nhân nhà nước như hệ thống tổ chức của Toà án, Viện kiểm sát… đều ghi nhận rõ người đại diện là Chánh án hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát. Như vậy, ĐDTPL của một số pháp nhân này lại được xác định trên cơ sở luật định cụ thể. ĐDTPL cũng có thể được xác định trên cơ sở Toà án chỉ định khi pháp nhân tham gia quá trình tố tụng tại Toà án nhưng với điều kiện đang không có người ĐDTPL. Một điểm mới trong quy định về ĐDTPL của pháp nhân, hiện nay nhiều quốc gia bao gồm cả Việt Nam đang ghi nhận một pháp nhân được phép có nhiều ĐDTPL. Mỗi ĐDTPL sẽ được phép đại diện trong một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực nhất định của pháp nhân để tránh chồng chéo và gây khó khăn cho đối tác trong các giao dịch dân sự. 
ĐDTPL của cá nhân hay pháp nhân đều phải là các cá nhân đáp ứng đủ điều kiện của người đại diện. Khi xem xét điều kiện áp dụng với người đại diện, yêu cầu trước nhất chính là khả năng của cá nhân này trong việc thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình. Điều này cũng xuất phát từ học thuyết pháp luật tự nhiên bởi lẽ những yếu tố tự nhiên sẽ quyết định và không thể dễ dàng được thay thế bởi các yếu tố khác. Cá nhân là người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự cho chính mình thì mới có thể nhân danh và thực hiện thay cho người khác. 
Với các nước thuộc hệ thống pháp luật dân sự (Civil law), ĐDTPL đều được quy định trong BLDS của các quốc gia này. Tại Việt Nam, chế định đại diện nói chung và ĐDTPL được quy định trong các BLDS, từ BLDS năm 1995 cho đến BLDS năm 2015 hiện đang có hiệu lực. Nhà làm luật Việt Nam ghi nhận nội hàm ĐDTPL cũng như ghi nhận cơ chế xác định người ĐDTPL của cá nhân, pháp nhân, thời hạn đại diện, phạm vi đại diện và hậu quả của giao dịch dân sự khi được xác lập bởi cá nhân không có thẩm quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện.
Các quy định về ĐDTPL trong BLDS là nguyên tắc chung áp dụng cho các luật liên quan có quy định về ĐDTPL của cá nhân hoặc pháp nhân như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Công chứng. 
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